	UBND HUYỆN THANH HÀ

TRƯỜNG THCS THANH BÍNH

	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
MÔN: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 150 phút.

( Đề này gồm 03 câu, 01 trang)


	Số phách

(Do Trưởng phòng

GD&ĐT ghi)
	Người ra đề

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Ban giám hiệu

(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	


………………………………………Phần phách…………….....................................


Đề bài 

Câu 1(2 điểm).

Trong bài thơ Đồng chí, nhà thơ Chính Hữu viết:

                           Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính      

    Em cảm nhận được những nét đẹp nào trong đời sống tình cảm của người lính thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp qua các câu thơ trên?
Câu 2(3 điểm).

           Đọc câu chuyện sau:

      Chuyện kể rằng có một danh tướng trên đường kinh lí, một hôm đi ngang qua trường học cũ của mình, ông ghé vào thì gặp người thầy từng dạy ông lớp Một. Ông kính cẩn thưa:

      - Thưa thầy, thầy còn nhớ em không? Em là…

     Người thầy giáo hoảng hốt:

      - Thưa  ngài, ngài là…      
     - Thưa  thầy, với thầy, em vẫn là đứa học trò cũ. Em có được những thành công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào…
                                                                                       (Ngữ văn 9- Tập 1- trang 40)

        Suy nghĩ của em từ câu chuyện trên?

Câu 3 (5 điểm).

Nét đẹp ân tình, chung thuỷ của  người Việt Nam qua bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt, Ánh trăng của Nguyễn Duy.

	


	UBND HUYỆN THANH HÀ

TRƯỜNG THCS THANH BÍNH

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
MÔN: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 150 phút.

( Hướng dẫn chấm này gồm 03 câu, 04 trang)


	Số phách

(Do Trưởng phòng

GD&ĐT ghi)
	Người ra đề

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Ban giám hiệu

(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	


………………………………………Phần phách…………….....................................


Câu 1(2 điểm).
Yêu cầu 

Viết thành bài văn ngắn thể hiện được những cảm nhận của bản thân về những nét đẹp trong đời sống tình cảm của người lính thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp qua các câu thơ trên. 

   Nếu không đã chẳng thể cảm nhận được sự  nhớ nhung của hậu phương:  “giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”. Hình ảnh thơ hoán dụ  mang tính nhân hoá này càng tô đậm sự gắn bó yêu thương của người lính đối với quê nhà, nó giúp người lính diễn tả một cách hồn nhiên và tinh tế tâm hồn mình. Giếng nước gốc đa kia nhớ người ra lính hay chính tấm lòng người ra lính không nguôi nhớ quê hương và đã tạo cho giếng nước gốc đa một tâm hồn? 

Liên hệ hai câu của Nguyễn Đình Thi trong bài Đất nước
Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Hay những câu thơ của Thâm Tâm trong bài thơ Tống biệt hành

Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng

Bóng chiều không thắm không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

Đưa người ta chỉ đưa người ấy

Một giã gia đình một dửng dưng

Li khách li khách con đường nhỏ

Chí lớn chưa về bàn tay không

....

Mẹ thà coi như là hạt bụi

Em thà coi như hơi rượu say
Quả thực giữa người chiến sĩ và quê hương anh đã có một mối giao cảm vô cùng sâu sắc đậm đà. Tác giả đã gợi nên hai tâm tình như đang soi rọi vào nhau đến tận cùng. Ba câu thơ với hình ảnh: ruộng nương, gian nhà, giếng nước, gốc đa, hình ảnh nào cũng thân thương, cũng ăm ắp một tình quê, một nỗi nhớ thương vơi đầy. Nhắc tới nỗi nhớ da diết này, Chính Hữu đã nói đến sự hi sinh không mấy dễ dàng của người lính. Tâm tư ấy, nỗi nhớ nhung ấy của  “anh” và cũng là của “tôi”, là đồng chí họ thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Tình đồng chí đã được tiếp thêm sức mạnh bởi tình yêu quê hương đất nước ấy. 

- Cấu trúc cân đối, nhịp nhàng

- Sử dụng điệp từ, điệp ngữ kết hợp với các từ láy thanh bằng làm cho nhịp thơ kéo dài, hiu hắt, trầm buồn...

- Miêu tả ngoại cảnh thể hiện được tâm trạng, nỗi lòng của nhân vật. Đó là tả cảnh ngụ tình.

- Hình ảnh mang ý nghĩa ẩn dụ: hoa trôi, nội cỏ, gió cuốn...                

Tiêu chuẩn cho điểm:

     - Điểm 2: Cảm nhận đúng, phong phú, có ý sâu sắc, tinh tế; văn viết linh hoạt.

     - Điểm 1,5: Cảm nhận đúng, khá đầy đủ, có ý sâu sắc, tinh tế; diễn đạt khá.

     - Điểm 1: Đảm bảo các yêu cầu về nội dung nhưng còn mắc lỗi diễn đạt.

     Tùy theo nội dung HS trình bày- GV linh hoạt cho điểm cho phù hợp.

Câu 2(3 điểm).
A. Về kĩ năng:

- Người viết cần xác định được: Viết bài văn nghị luận  trình bày suy nghĩ về tư tưởng đạo lí trong câu chuyện. 
- Bài viết có đủ ba phần MB, TB, KB…. 

- Văn trong sáng, giầu hình ảnh, cảm xúc chân thực…
B. Về nội dung:

Qua câu chuyện ta thấy cách xưng hô của vị tướng với thầy giáo cũ thể hiện thái độ kính cẩn và lòng biết ơn sâu sắc với thầy giáo cũ. Vị tướng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, có quyền cao, chức trọng nhưng với thầy của mình vẫn là học trò nên gọi thầy giáo cũ của mình là thầy và xưng em. Ngay cả khi người thầy giáo già gọi vị tướng là ngài thì ông vẫn không hề thay đổi cách xưng hô. Từ đó câu chuyện gợi một bài học sâu sắc về đạo lí Tôn sư trọng đạo, rất đáng để mọi người noi theo.
HS có thể trình bày suy nghĩ về tinh thần Tôn sư trọng đạo với những ý sau:

- Giới thiệu về truyền thống Tôn sư trọng đạo: là một truyền thống đẹp trong đạo học của con người Việt Nam, được giữ gìn, phát huy, được lấy làm thước đo đạo đức của học trò mọi thời đại.

- Giải thích khái niệm Tôn sư trọng đạo:

- Các biểu hiện cụ thể của Tôn sư trọng đạo 

- Nét đẹp văn hoá và đạo đức của Tôn sư trọng đạo
- Phát huy truyền thống Tôn sư trọng đạo bằng những  việc làm cụ thể
- Suy nghĩ và những hành động cụ thể của bản thân.
Tiêu chuẩn cho điểm:

     - Điểm 3: Lập luận, lí lẽ, ý cơ bản đủ, sâu sắc; diễn đạt tốt.

     - Điểm 2: Lập luận, lí lẽ, ý cơ bản khá đầy đủ, sâu sắc; diễn đạt khá.

     - Điểm 1: Đảm bảo các yêu cầu về nội dung nhưng còn mắc lỗi diễn đạt.

     Tùy theo nội dung HS trình bày- GV linh hoạt cho điểm cho phù hợp.

Câu 3: (5 điểm). 

a. Yêu cầu về kĩ năng: Biết làm bài nghị luận văn học về một nhóm các tác phẩm thơ; thao tác tổng hợp tốt, bố cục ba phần rõ ràng, chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp.

b.Yêu cầu về kiến thức:

ý 1: Giới thiệu về vấn đề bàn luận, giải thích ngắn gọn nhận định và hai tác phẩm theo yêu cầu đề bài.

ý 2: Chứng minh hai tác phẩm đã có sự gặp gỡ trong việc thể hiện nét đẹp ân tình, chung thuỷ của con người Việt Nam.

1. Trong bài thơ Bếp lửa nét đẹp ân tình, chung thuỷ được thể hiện trong tấm lòng của người cháu yêu thương và nhớ ơn bà khi đã  khôn lớn trưởng thành:

- Khi đã trưởng thành, người cháu vẫn nhớ về những năm tháng tuổi thơ xa cha mẹ, sống bên bà, trong tình yêu thương chăm sóc của bà.

Giờ cháu đã đi xa...

Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở...

Cháu (nhân vật trữ tình) xót xa, thương cảm, thấu hiểu cuộc đời bà nhiều gian nan cơ cực:

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa

Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa ....

Cháu khẳng định công lao to lớn của bà, ngọn lửa từ tay bà nhóm lên trở thành ngọn lửa thiêng liêng kì diệu trong tâm hồn cháu, toả sáng và sưởi ấm suốt cuộc đời cháu …

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ…

Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa

2. Trong  bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, truyền thống ân tình, chung thuỷ được thể hiện qua tâm tình người chiến sĩ:

Anh (nhân vật trữ tình) gắn bó với vầng trăng, với thiên nhiên nghĩa tình khi là người chiễn sĩ …

hồi chiến tranh ở rừng

vầng trăng thành tri kỉ

Anh đau xót khi nghĩ tới những tháng ngày đầu tiên trở về thành phố, quen dần với cuộc sống hào nhoáng anh đã lãng quên và quay lưng lại với quá khứ, với những năm tháng gian lao, sâu nặng ân nghĩa vừa trải qua …

vầng trăng đi qua ngõ

như người dưng qua đường

Anh giật mình thức tỉnh lương tâm khi mặt người và mặt trăng đối diện nhau, quá khứ ùa về trong tâm thức …:

có cái gì rưng rưng

như là đồng là bể

như là sông là rừng

Anh suy ngẫm và nhắn nhủ với mọi người: Nhân dân, đất nước luôn độ lượng vị tha, tròn đầy ân nghĩa. Hãy biết sống ân tình chung thuỷ với quá khứ, với  lịch sử, với nhân dân và với đất nước:

Trăng cứ tròn vành vạnh

….. đủ cho ta giật mình.

Khái quát: Ân tình, chung thuỷ luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống ấy bao trùm cách sống, cách ứng xử của người Việt Nam trong mọi quan hệ. Từ mối quan hệ gia đình như tình bà cháu trong bài Bếp lửa đến mối quan hệ với quá khứ, với lịch sử, với nhân dân và đất nước như người chiến sĩ trong bài thơ Ánh trăng.

(Có thể liên hệ bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu)

ý 3: Vài nét về nghệ thuật thể hiện:

* Bếp lửa: - Thể thơ tám chữ, âm hưởng, giọng điệu tha thiết, tràn trề cảm xúc ...

- Hình ảnh thơ (bà, bếp lửa ...) bình dị mà gợi cảm, có sức lay động tâm hồn người Việt.

* Ánh trăng: - Thể thơ 5 chữ, giọng điệu tâm tình nhẹ nhàng sâu lắng mà chất chứa suy tư, day dứt.

- Hình tượng vầng trăng, ánh trăng mang tính biểu tượng gợi những suy tưởng sâu xa...
*Tiêu chuẩn cho điểm:

     - Điểm 5: Bố cục rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu trên. Dẫn chứng phù hợp, chính xác, lập luận chặt chẽ, diễn đạt tốt. 

     - Điểm 3-4: Bố cục rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu trên. Dẫn chứng phù hợp, chính xác, lập luận chặt chẽ nhưng còn mắc một vài lỗi nhỏ.

     - Điểm 2: Đảm bảo cơ  bản các yêu cầu nhưng còn mắc lỗi diễn đạt.

     - Điểm 1: Bài viết sơ sài, diễn đạt lúng túng.

     * Lưu ý:

      - Giám khảo căn cứ vào khung điểm và thực tế chất lượng bài làm của HS đánh giá điểm cho phù hợp.

       - Cần trân trọng những bài làm có tính sáng tạo và phát hiện mới thuyết phục.

Đề 4: Hình ảnh ánh trăng, vầng trăng trong Ánh trăng của Nguyễn Duy.

* Nghĩa thực: trăng tròn vành vạnh, trăng của thiên nhiên tròn đầy, trang sáng, viên mãn, làm bừng sáng căn phòng khi bị mất điện, trăng toả sáng  mênh mông đồng, sông, bể, những cánh rừng; trăng thân thiết với con người trong sinh hoạt và trong chiến đấu.

* Nghĩa biểu tượng: 

+ Ánh trăng làm bừng thức tâm hồn, soi rọi những nẻo đường kí ức.

+ Ánh trăng là biểu tượng của quá khứ, vẻ đẹp của đời sống bình dị, vĩnh hằng.

+ Là biểu tượng của sự bao dung độ lượng trăng im phăng phắc còn tròn vành vạnh là biểu trưng của tình nghĩa, thuỷ chung.

Hình ảnh vầng trăng, ánh trăng góp phần thể hiện nội dung bài thơ.

Đề: 

Ý1: Giải thích ý kiến:

+ Biết tự hào về bản thân là độ hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có, về những đóng góp của mình cho cuộc sống.

+ Biết xấu hổ là cảm thấy hổ thẹn về sự kém cỏi và những lỗi lầm của mình trước người khác.

Nội dung ý kiến: Đề cao việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản thân, hướng đến sự hoàn thiện mình.

Ý2: Bàn luận về ý kiến:

+ Khẳng định sự cần thiết của việc “biết tự hào”. Biết tự khẳng định mình giúp bản thân tự tin hơn trong cuộc và trong công việc, có thêm động lực đẻ vươn tới những ước mơ lớn hơn.

+ Phê phán thái độ tự cao tự đại (tự đánh giá mình quá cao, quá lớn vì thế mà trở nên hợm hĩnh).

+ Sự cần thiết của việc biết xấu hổ: giúp con người có ý thức điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, biết xấu hổ còn quan trọng hơn biết tự hào bởi nó là biểu hiện của ý thức hoàn toàn tự giác, xuất phát từ lương tâm, giúp con người nâg cao năng lực và hoàn thiện nhân cách.

+ Phê phán thái độ tự ti, mặc cảm (tự đánh giá thấp bản thân nên thiếu tự tin).

Ý3: Bài học nhận thức và hành động:

+ Nhận thức sâu sắc về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

+ Nghiêm khắc đối với chính mình, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức nhân cách. 

Đề bài ( Thời gian làm bài 150 phút)

Câu 1(2 điểm).
       Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn sau: 

        “Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi:

        - Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai?

        - Là con thầy với lị con u.

        - Thế nhà con ở đâu?

        - Nhà ta ở làng Chợ Dầu.

        - Thế con có thích về làng Chợ Dầu không?

         Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ:

         - Có.

        Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng. Một lúc lâu ông lại hỏi:

         - À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai?

         Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt:

         - Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm!

Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ:

-Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ.

Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa.

Anh em đồng chí biết cho bố con ông.

Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. 

Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai. Mỗi lần nói ra được đôi  câu như vậy nỗi khổ trong lòng ông cũng vợi đi được đôi phần.”

                                                                                    ( Làng- Kim Lân)

Câu 2(3 điểm).

       Bài học về cách ứng xử qua nhân vật Trương Sinh trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

Câu 3(5 điểm).

         Đọc bài thơ Đồng chí của Chính Hữu có ý kiến cho rằng:

         “ Bài thơ đã khắc hoạ thành công vẻ đẹp của người chiến sĩ nông dân, vẻ đẹp của thời đại mới.”

        Bằng hiểu biết của mình về bài thơ Đồng chí, em hãy làm sáng rõ.

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1

( Thời gian làm bài 150 phút)

Câu 1(2 điểm).

Nét đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn thơ sau:

       Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

      Buồn trông ngọn nước mới sa,

Hoa trôi man mác biết là về đâu?

      Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

      Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

                                                                           (Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Câu 2 (3 điểm).

           Bài học về cách ứng xử qua nhân vật Trương Sinh trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

Câu 3 (5 điểm).

Văn học giúp ta hiểu biết nhiều hơn, biết yêu thương, căm giận nhiều hơn.

Bằng một số tác phẩm tiêu biểu em đã được đọc, học, hãy phân tích, làm rõ nhận định trên.
Hướng dẫn chấm môn NGữ văn 9

Câu 1:(2 điểm) 

Yêu cầu 

          Cảm nhận được:

           - Đây là đoạn văn dựng lại cuộc nói chuyện của ông Hai với cu Húc sau mấy ngày ông Hai nhận được tin làng mình theo giặc. Ông vô cùng xót xa, đau đớn vì quyết định “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.”. Ông chỉ còn biết tìm niềm an ủi trong lời tâm sự với đứa con trai nhỏ. Nói với con mà thực ra là đang trút nỗi lòng mình. Ông hỏi con những điều đã biết trước câu trả lời ... (d/c); lời đứa con vang lên trong ông thiêng liêng mà giản dị... (d/c), ông muốn cùng con khắc cốt ghi tâm... Ông mong anh em đồng chí  biết cho bố con ông, tấm lòng của bố con ông....(d/c).

        - Nhà văn đã sử dụng ngôn ngữ đối thoại, các yếu tố miêu tả, bình luận... diễn tả thật ấn tượng, sinh động và cảm động các tình tiết, hành động toả sáng tình yêu làng của ông Hai. Những suy nghĩ của ông như những lời nguyện thề son sắt, tấm lòng của ông với làng, với nước thật sâu nặng, thiêng liêng. Dẫu cả làng Việt gian thì ông vẫn một lòng trung thành với kháng chiến, với Cụ Hồ.

        -Tình cảm của ông Hai nhắc nhở mỗi người về tình yêu làng...

Tiêu chuẩn cho điểm:

     - Điểm 2: Cảm nhận đúng, phong phú, có ý sâu sắc, tinh tế; văn viết linh hoạt.

     - Điểm 1,5: Cảm nhận đúng, khá đầy đủ, có ý sâu sắc, tinh tế; diễn đạt khá.

     - Điểm 1: Đảm bảo các yêu cầu về nội dung nhưng còn mắc lỗi diễn đạt.

     Tùy theo nội dung HS trình bày- GV linh hoạt cho điểm cho phù hợp.

Câu 2(3 điểm).
Bài học về cách ứng xử qua nhân vật Trương Sinh trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

        * Hình thức:

          Viết một văn bản nghị luận ngắn: lập luận chặt chẽ, thuyết phục.

        *Nội dung: 

         HS trình bày theo nhiều cách miễn sao phù hợp, đạt được các yêu cầu sau::

          1. Giới thiệu về nhân vật Trương Sinh:

          + Nguồn gốc: xuất thân con nhà hào phú, ít học.

          + Tính cách: đa nghi, với vợ phòng ngừa quá mức, ghen tuông mù quáng, hồ đồ, nghe lời con nhỏ đã nhiếc móc, đánh đuổi vợ đi, đẩy Vũ Nương vào con đường cùng ...

2. HS trình bày bài học về cách ứng xử qua nhân vật Trương Sinh: đó là bài học về thái độ sống, về niềm tin vào con người và cần có lí trí tỉnh táo khi xét đoán sự việc, về sự trân trọng hạnh phúc gia đình.....

Tiêu chuẩn cho điểm:

     - Điểm 3: Lập luận, lí lẽ, ý cơ bản đủ, sâu sắc; diễn đạt tốt.

     - Điểm 2: Lập luận, lí lẽ, ý cơ bản khá đầy đủ, sâu sắc; diễn đạt khá.

     - Điểm 1: Đảm bảo các yêu cầu về nội dung nhưng còn mắc lỗi diễn đạt.

     Tùy theo nội dung HS trình bày- GV linh hoạt cho điểm cho phù hợp.

Câu 3(5 điểm).

        *Kiểu bài: Nghị luận chứng minh

         Nội dung trọng tâm cần nghị luận:

ý 1: Giải thích: 

+ Người chiến sĩ nông dân: những người nông dân ra đi chiến đấu bảo về Tổ quốc trở thành chiến  sĩ.

+ Thời đại mới: thời điểm những năm sau 1946, đất nước thoát khỏi chế độ phong kiến, bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp....

         ý 2: Những người nông dân trở thành chiến sĩ, thành đồng chí.

          - Những người lính  xuất thân là nông dân đến từ những vùng quê khác nhau nhưng đều giống nhau về cái nghèo đến xơ xác trước cách mạng. “Nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá”, với “những gian nhà không mặc kệ gió lung lay”, “giếng  nước gốc đa”, tất cả là có thật, gần gũi và quen thuộc.

          - Từ biệt ruộng đồng, họ bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hôm qua là nông dân, hôm nay là chiến sĩ. Họ lên đường chiến đấu thật tự nhiên Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, thật cảm động và thiêng liêng để rồi chung sự nghiệp cách mạng... (d/c), lí tưởng... (d/c), cùng đồng cam cộng khổ....(d/c),..

         ý 3: Đồng chí đã khắc họa thành công vẻ đẹp của người chiến sĩ nông dân, vẻ đẹp của thời đại mới:

       - Vẻ đẹp của thời đại mới trong hình tượng thơ ở đây là tình đồng chí, đồng đội gắn với giai cấp của người lính.

       - Bài thơ khai thác đời sống nội tâm, tình cảm của người lính, vẻ đẹp của bài thơ Đồng chí là vẻ đẹp đời sống tâm hồn người lính, nơi phát ra vầng ánh sáng lung linh nhất là tình đồng chí, đồng đội: “thương nhau tay nắm lấy bàn tay”.

       - Khi người lính “thương nhau tay nắm lấy bàn tay” là họ đã truyền hơi ấm cho nhau để chống chọi với cái rét run người nơi đại ngàn. Những đêm rừng hoang sương muối...

        - Trong cái cầm tay nhau ấy, hình ảnh đất nước và tinh thần đoàn kết giai cấp được diễn đạt thật cao đẹp, cô đọng và thuyết phục.

        - Chính tình cảm cao đẹp và lí tưởng sáng ngời Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới đó mà những người lính được nâng lên tầm cao khái quát trong đó có sự hài hòa giữa hiện thực và lãng mạn, trữ tình. Đầu súng trăng treo mang ý nghĩa sâu sắc cho tinh thần thời đại mới: súng gợi liên tưởng đến chiến tranh, nhưng vầng trăng lại gợi lên vẻ thơ mộng; những người lính bên nhau trong khi chờ giặc tới, thanh thản ngắm vầng trăng hoà bình...

*Tiêu chuẩn cho điểm:

     - Điểm 5: Bố cục rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu trên. Dẫn chứng phù hợp, chính xác, lập luận chặt chẽ, diễn đạt tốt. 

     - Điểm 3-4: Bố cục rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu trên. Dẫn chứng phù hợp, chính xác, lập luận chặt chẽ nhưng còn mắc một vài lỗi nhỏ.

     - Điểm 2: Đảm bảo cơ  bản các yêu cầu nhưng còn mắc lỗi diễn đạt.

     - Điểm 1: Bài viết sơ sài, diễn đạt lúng túng.

     * Lưu ý:

      - Giám khảo căn cứ vào khung điểm và thực tế chất lượng bài làm của HS đánh giá điểm cho phù hợp.

       - Cần trân trọng những bài làm có tính sáng tạo và phát hiện mới thuyết phục.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI LẦN 3

                                             Thời gian 150 phút

Câu 1 (2 điểm):

    Cảm nhận của em về hai câu thơ sau 

              


a. Miệng cười buốt giá

                                         (Chính Hữu)

             


 b. Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha

                                          (Phạm Tiến Duật)

Câu 2(3 điểm):

       Bài học về cách ứng xử qua nhân vật Trương Sinh trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

Câu 3(5 điểm);

         Đọc bài thơ Đồng chí của Chính Hữu có ý kiến cho rằng:

         “ Bài thơ đã khắc hoạ thành công vẻ đẹp của người chiến sĩ nông dân, vẻ đẹp của thời đại mới.”

        Bằng hiểu biết của mình về bài thơ Đồng chí, em hãy làm sáng rõ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI LẦN 4

                                             Thời gian 150 phút

Câu 1: 

Cảm nhận của em về chi tiết sau:

 
“ ...Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.


... Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng, mờ nhạt mà biến đi mất.”

                             ( Chuyện người con gái Nam Xương, sách Ngữ văn 9) 
Câu 3 : ( 5điểm)
  
Trăng trong thơ hiện đại Việt Nam qua một số văn bản đã học trong chương trình Ngữ Văn 9 –tậpI.
* Cách tiến hành :


Với đề bài trên GV yêu cầu HS thực hiện các thao tác dựa trên các câu hỏi tìm hiểu đề tìm ý để thực hiện 

* Tìm hiểu đề:


 - Thời gian 150 phút. Câu 1: 15 phút ( phân tích đề 3 ->5 phút, viết bài 

7-> 10 phút) . Câu 2 : 45phút ( phân tích đề 10 phút, viết bài 35 phút) . Câu 3: 90 phút ( phân tích đề : 15 phút , viết bài 75 phút)


- Câu 1: Chú ý từ “ vẻ đẹp độc đáo” nghĩa là chú ý đến cách dùng từ ngữ có giá trị biểu cảm cao hoặc biện pháp tu từ.Chọn từ phân tích “ đám mây mùa hạ, vắt nửa mình”


- Câu 2:  “Hiểu nhận xét, qua , suy nghĩ về phận xưa và nay”, nghĩa là giải thích ngắn gọn các từ “phận, bạc mệnh , lời chung, đau đớn”. Chú ý từ “ qua” không phải là phân tích nhân vật và sau đó nhận xét suy nghĩ mà từ sự cảm nhận về nhân vật và nêu nhận xét, suy nghĩ.Kiểu bài nghị luận văn học liên hệ mở rộng từ một hình tượng nhân vật có trong văn học , kiến thức tổng hợp. 

          - Câu 3 :  “Trăng trong thơ hiện đại Việt Nam” đề không giới hạn thao tác nghị luận : vận dụng kĩ năng phân tích, chứng minh, bình luận .... Đưa ra những câu thơ có hình ảnh trăng trong các bài thơ đã học, nhận xét đánh giá về hình ảnh đó.....

*  Tìm ý, lập dàn ý:


 Câu 1: (2điểm)
  - Câu thơ là cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước không gian giao mùa từ hạ  sang thu .

 - Nghệ thuật nhân hoá kết hợp với liên tưởng tưởng tượng hợp lí đầy sáng tạo làm nên hình ảnh thơ đẹp: “ đám mây mùa hạ, vắt nửa mình..”

- Nhà thơ đã lấy cái hưũ hình “đám mây”để diễn tả cái vô hình “không gian và thời gian  chuyển mùa từ  hạ sang thu”. Không gian vào thu vẫn còn chút mây vương của mùa hạ.

- Đám mây như chiếc cầu nối hữu tình: mềm mại điệu đà duyên dáng giữa đôi bờ “ hạ- thu”. Người đọc cảm nhận được thời khắc chuyển mùa thật đẹp : hạ chưa đi hẳn mà thu cũng chưa thực sự vào mùa ,chỉ mới chớm sang.

Câu 2: (3điểm)
1. Giải thích ý thơ: 

  
- Niềm thương cảm của Nguyễn Du dành cho những người phụ nữ. “Phận” là thân phận,“mệnh” là số phận do trời định.“Lời bạc mệnh”là “lời chung ” dành cho những người phụ nữ => Đó là kiếp “ đàn bà” đều phải chịu đắng cay, khổ cực.

2. Trình bày suy nghĩ về số phận người phụ nữ xưa và nay:

Luận điểm 1: Suy nghĩ về nhân vật Vũ Thị Tiết : khái quát ngắn gọn 
            - Vũ Thị Thiết là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến xưa: đức hạnh đủ đầy mà có cuộc đời oan trái.Vốn con nhà kẻ khó thuộc tầng lớp bình dân nhưng cũng như bao người phụ nữ khác nàng cũng có khát khao,có ước mơ giản dị muôn đời:Thú vui nghi gia nghi thất. Nàng hội tụ vẻ đẹp chuẩn mực của xã hội : công, dung, ngôn, hạnh lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc nhưng lại gặp bất hạnh.
 Luận điểm 2: Suy nghĩ về người phụ nữ trong xã hội xưa 
- Người phụ nữ muốn có hạnh phúc, muốn nuôi dưỡng hạnh phúc nhưng họ bất lực trước những thế lực vô hình.Họ sống trong thế bị động.Mọi niềm vui nỗi buồn,hạnh phúc,đau khổ đều phụ thuộc vào đàn ông.Trong gia đình Vũ Thị Thiết (nói riêng) và xã hội phong kiến nói chung,người phụ nữ như nàng không có quyền được bảo vệ mình huống chi là quyền quyết định hạnh phúc của mình.

Luận điểm 3: Suy nghĩ về người phụ nữ trong xã hội ngày nay 
        - Ngày nay trong xã hội mới,xã hội hiện đại khi nam nữ đã bình quyền, phụ nữ đã được tôn trọng,đánh giá ngang với đàn ông.Pháp luật đã bảo vệ họ

  
- Người phụ nữ  ngày nay vẫn kế thừa và phát huy được truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: vẫn coi trọng tứ đức, tam tòng nhưng không chỉ dừng lại ở đó.Tứ đức cùng với đạo tam tòng không phải là tư tưởng chính thống quyết định số phận họ.Ngày nay phụ nữ có quyền bình đẳng như nam giới:tự mình quyết định hạnh phúc,tương lai,cuộc đời mình.

- Thực tế xã hội ngày nay bạo lực gia đinh không hẳn đã chấm hết,người phụ nữ chưa hẳn đã được bình đẳng tuyệt đối như nam giới vốn do thiên bẩm là thế nhưng họ đã thực sự có một cuộc đời mới, số mệnh mới...

Câu 3: (5điểm)
Luận điểm 1: Liên hệ so sánh trăng trong thơ nói chung  từ đó nhận xét : Trăng trong các văn bản đều  là hình ảnh thiên nhiên đẹp  trong sáng,người bạn tri kỉ của con người trong cuộc sống chiến đấu ,lao động và cuộc sống sinh hoạt đời thường                                                        

Luận điểm 2: Trăng trong thơ Chính Hữu qua bài thơ Đồng chí 
 - Trăng là biểu tượng của hiện thực (cuộc chiến đấu) và lãng mạn (thiên nhiên tươi đẹp)

 - Là biểu tượng của tình đồng chí đồng đội gắn bó keo sơn trong cuộc chiến đấu gian khổ thời kì kháng chiến chống Pháp,là người bạn trong đêm rừng thời tiết khắc nghiệt.

  - Là nhan đề cho cả tập thơ

 Luận điểm3: Trăng trong thơ Huy Cận qua bài thơ Đoàn thuyền đánh cá      
 
-Trăng là hình tượng thiên nhiên đẹp kì vĩ nhưng gần gũi gắn bó với con người là cánh buồm chuyên trở nâng bổng niềm vui hào hứng trong lao động của những người dân chài(d/c)

  
-Trăng đã làm nên một bức tranh sơn mài về biển vàng biển bạc,với những loài cá biển đa dạng phong phú (d/c)

Đó là một bức tranh tươi sáng rực rỡ sắc màu,lung linh huyền ảo

Luận điểm4: Trăng trong thơ Nguyễn Duy qua bài thơ Ánh trăng                    
-Trăng xuyên suốt bài thơ với hình ảnh đẹp về thiên nhiên tươi đẹp với không gian rộng lớn,khoáng đạt của : đồng , sông , bể , rừng...

  

-Trăng là quá khứ  hồn nhiên , hòa với cây cỏ...đầy nghĩa tình


 -Trăng trong hiện tại vẫn đẹp ,vẫn như thuở nào, là hiện thân của thiên nhiên vĩnh hằng của quá khứ vẹn nguyên thủy chung.(d/c)

 
-Xuất hiện trong đêm hòa bình với cuộc sống hiện đại trong một đêm xảy ra sự cố người bạn ấy nghiêm khắc nhắc nhở con người đừng quên qúa khứ đừng quên tình nghĩa. Trăng đã thanh lọc tâm hồn con người thức tỉnh lương tâm con người.Trong cái im lặng của trăng trước vầng trăng tròn vành vạnh con người chợt giật mình.(d/c)


-Trăng là hình tượng thơ đa nghĩa:Thiên nhiên tươi đẹp, quá khứ thủy chung tình nghĩa,là vẻ đẹp vĩnh hằng của cuộc sống,là người bạn tri kỉ của con người.

* Diễn đạt, trình bày:

 
-  Phần thân bài bắt đầu từ luận điểm nào? trình bày theo mạch cảm nhận và đánh giá , trích dẫn chứng thế nào?....

- Chân thực, tránh mòn sáo, công thức 


- Chữ viết, lề, cách trích dẫn dẫn chứng 
 Câu 1:  Viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh về hình thức trọn vẹn về nội dung.Cảm nhận sâu sắc, diễn đạt mạch lạc,trôi chảy, chữ viết rõ ràng 

 Câu 2: Viết một văn bản ngắn dạng nghị luận  một vấn đề xã hội từ một hình tượng văn học . Lập luận chặt chẽ, thuyết phục. 

 - Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy, chữ viết rõ ràng

Câu 3 : Viết một văn bản ngắn dạng nghị luận  văn học
 - Lập luận chặt chẽ, thuyết phục. 

 - Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy, chữ viết rõ ràng

- Trình bày dẫn chứng khoa học trích thơ giữa dòng
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI LẦN 5
                                             Thời gian 150 phút

Câu 1 (2 điểm):

Cảm nhận của em về khổ thơ đầu bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận. 
Câu 2(3 điểm):

      Văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ khép lại là lời của thủ lĩnh Xi-át-tơn nói với Tổng thống thứ 14 của nước Mĩ:

       Đất là Mẹ! Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với đứa con của Đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con người giản đơn là một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho tổ sống đó, tức là làm cho chính mình.

                                                                                  ( Ngữ văn 6- Tập 2)

         Suy nghĩ của em về lời nói trên. 
Câu 3(1,5 điểm):
Đọc bài thơ sau:

Ông tập đứng

Cháu tập đi

Ông bảy mươi ba

Cháu mười tám tháng.
Ông tập mãi mà cái lưng không thẳng

Đã  thẳng một đời, nay nó lại cong.

Trước mắt ông là cái  xe lăn.

Trước mắt cháu: nước non ngàn dặm.

                                                                          (Ông và cháu)

1. Em có  suy nghĩ gì về hai từ thẳng và cong trong bài thơ?

2. Suy ngẫm  của em về hai câu cuối  bài thơ.

 Câu 3( 3,5 điểm):
         Văn  học và tình phụ tử.
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